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TRƯỜNG TIỀU HỌC TÂN HIỆP 

THỜI KHÓA BIỂU – NĂM HỌC 2024-2025 

(Áp dụng từ tuần 22) 

LỚP  Buổi  Tiết  THỨ HAI  THỨ BA  THỨ TƯ  THỨ NĂM  THỨ SÁU  

1 

Sáng  

1 HĐTN Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt 

2 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt 

3 Âm nhạc Toán  Toán  Tiếng Việt Tiếng Việt 

4 Tiếng Việt Đạo đức TNXH Toán  Tiếng Anh 

Chiều  

5 Mĩ thuật HĐTN Năng khiếu  TNXH GDTC 

6 HĐTT ĐỌC SÁCH  PHỤ ĐẠO  Tiếng Anh HĐTN 

7 Năng khiếu  GDKNS HĐTT GDTC GDKNS 

LỚP  Buổi  Tiết  THỨ HAI  THỨ BA  THỨ TƯ  THỨ NĂM  THỨ SÁU  

2 

Sáng  

1  HĐTN Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt 

2 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt 

3 Tiếng Việt Tiếng Anh TIN HỌC  Âm nhạc TN XH  

4 TN XH  Mĩ thuật GDTC Tiếng Anh GDTC 

Chiều  

5 Toán  Toán  Toán  Toán  Toán  

6 Năng khiếu  GDKNS Đạo đức HĐTN  HĐTN  

7 HĐTT ĐỌC SÁCH  Năng khiếu  GDKNS HĐTT 

LỚP  Buổi  Tiết  THỨ HAI  THỨ BA  THỨ TƯ  THỨ NĂM  THỨ SÁU  

3 

Sáng  

1 HĐTN Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt 

2 Tiếng Việt Tiếng Việt Tiếng Việt Toán Toán 

3 Toán Toán Mĩ thuật HĐTN CÔNG NGHỆ 

4 Tiếng Anh GDTC Tiếng Anh GDTC HĐTN 

Chiều  

5 TNXH Âm nhạc  Toán Đạo đức HĐTT 

6 HĐTT Tiếng Anh TNXH Tiếng Anh GDKNS 

7 Năng khiếu  TIN Năng khiếu  GDKNS  ĐỌC SÁCH  

LỚP  Buổi  Tiết  THỨ HAI  THỨ BA  THỨ TƯ  THỨ NĂM  THỨ SÁU  

4 

Sáng  

1 HĐTN Tiếng Việt  Tiếng Việt  Tiếng Việt  Tiếng Việt  

2 Tiếng Việt  Toán Tiếng Việt  Toán Toán 

3 Tiếng Việt  Âm nhạc LSĐL LSĐL HĐTN 

4 Tiếng Anh Công nghệ  Tiếng Anh Khoa học Khoa học 

Chiều  

5 Toán Mĩ thuật Toán Đạo đức TIN 

6 GDKNS GDTC ĐỌC SÁCH  HĐTN Tiếng Anh 

7 GDKNS  Tiếng Anh HĐTT Năng khiếu  GDTC 

LỚP  Buổi  Tiết  THỨ HAI  THỨ BA  THỨ TƯ  THỨ NĂM  THỨ SÁU  

5 

Sáng  

1 HĐTN Tiếng Việt  Tiếng Việt  Tiếng Việt  Tiếng Việt  

2 Tiếng Việt  Tiếng Việt  Tiếng Việt  Toán Toán 

3 Toán Tiếng Anh Toán Tiếng Anh LSĐL 

4 Công nghệ  Đạo đức Âm nhạc Mĩ thuật GDTC 

Chiều  

5 GDTC Toán Tiếng Anh LSĐL HĐTN 

6 TIN Khoa học HĐTT HĐTN Khoa học 

7 Tiếng Anh GDKNS  ĐỌC SÁCH  Năng khiếu  GDKNS 

Ghi chú :  

- Các môn in đậm là các môn chính khóa, các hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa (in nhạt) được tổ chức 

ở buổi hai . 

- Viết tắt:  

+ Giáo dục thể chất (GDTC); Tự nhiên và Xã hội (TNXH); Lịch sử và Địa lí (LSĐL); Hoạt động trải nghiệm 

(HĐTN) 

+ Giáo dục kĩ năng sống (GDKNS); Hoạt dộng tập thể ( HĐTT). 

  Tân Hiệp, ngày 10 tháng 02 năm 2025 

  HIỆU TRƯỞNG 
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